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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 745/QĐ-TTg
Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2025
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐỊNH HƯỚNG LẬP PHÁP NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XVI CỦA CHÍNH PHỦ”
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 129/2024/QH15 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024;
Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2024;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Phê duyệt Đề án “Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI của Chính phủ” (sau đây gọi là Đề án) với những nội dung sau đây:
I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO
1. Bảo đảm công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật bám sát và thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; hướng đến mục tiêu vì con người, vì Nhân dân; tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và bảo đảm ngày càng tốt hơn dân chủ, công bằng, trật tự, kỷ cương xã hội; đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
2. Chủ động nghiên cứu và bám sát những nội dung trọng tâm, cốt lõi, điểm mới trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIV, nhất là dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội XIV và dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam để làm tiền đề, cơ sở chính trị cho việc rà soát, đề xuất xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.
3. Tạo đột phá về thể chế, đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật từ quản lý sáng kiến tạo phát triển bền vững; xuất phát từ yêu cầu thực tiễn; cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; kịp thời giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra; bảo đảm sự bao phủ của pháp luật đối với mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.
4. Xác định cụ thể, rõ ràng các định hướng lập pháp và danh mục các nhiệm vụ lập pháp cần nghiên cứu, rà soát và nghiên cứu, sửa đổi, xây dựng mới. Các định hướng, nhiệm vụ lập pháp được xác định là cơ sở quan trọng để các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động nghiên cứu, rà soát, đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết đưa vào Chương trình lập pháp hằng năm và triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, đồng thời làm tiền đề “gối đầu” chuẩn bị cho nhiệm kỳ Quốc hội tiếp theo.
5. Việc xây dựng, trình Chính phủ xem xét, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành luật, pháp lệnh, nghị quyết phải được nghiên cứu, xem xét thận trọng, chắc chắn, bám sát và kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Những vấn đề cấp bách, đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh và có sự thống nhất cao thì mới xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh để bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật; những vấn đề tuy cấp bách, cần thiết nhưng là vấn đề mới, chưa được kiểm nghiệm trong thực tiễn, chưa đạt sự đồng thuận cao thì có thể quy định thí điểm việc thực hiện.
6. Bảo đảm sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết; bảo đảm chất lượng, khả thi, gắn kết chặt chẽ với tăng cường hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
7. Bảo đảm tính tương thích, nội luật hóa đầy đủ, kịp thời các cam kết tại các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; kịp thời thích ứng với những biến chuyển nhanh trong hội nhập quốc tế; bảo đảm vừa phù hợp và phát huy lợi thế, thế mạnh trong nước vừa hài hòa, tương thích với các tiêu chuẩn chung của pháp luật quốc tế.
II. MỤC TIÊU
1. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để xây dựng Đề án với lộ trình hợp lý.
2. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình xây dựng Đề án.
3. Dự báo các điều kiện về nguồn lực về tài chính, con người và thời gian cho việc triển khai thực hiện Đề án bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
III. PHẠM VI ĐỀ ÁN
1. Xác định định hướng công tác lập pháp của Chính phủ trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, khả thi, dễ tiếp cận.
2. Thời gian thực hiện Đề án: Từ năm 2025 đến năm 2031.
IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Đánh giá, tổng kết việc thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ Chính trị về Định hướng xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; rà soát, nghiên cứu, đề xuất Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XVI
a) Các bộ, cơ quan ngang bộ đánh giá, tổng kết thực hiện Định hướng xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; rà soát, đề xuất Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XVI theo phạm vi, lĩnh vực quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ.
- Cơ quan chủ trì: Các bộ, cơ quan ngang bộ.
- Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Nội dung thực hiện:
+ Rà soát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Kế hoạch số 734/KH-UBTVQH15 ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15; Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW; Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV ban hành kèm theo Quyết định số 2114/QĐ-TTg và văn bản quy phạm pháp luật khác trong phạm vi, lĩnh vực quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ.
+ Rà soát các nghị quyết, kết luận của Đảng về các ngành, lĩnh vực để đánh giá việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và các vấn đề phát sinh từ thực tiễn cần nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.
+ Đề xuất Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XVI, trong đó xác định cụ thể các định hướng và nhiệm vụ xây dựng pháp luật thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo lĩnh vực cần triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; căn cứ, nội dung cần được nghiên cứu, rà soát, thể chế hoá; cơ quan chủ trì thực hiện; dự kiến thời hạn hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát và thời hạn cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (nếu có).
- Kết quả thực hiện: Báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ về đánh giá, tổng kết việc thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ Chính trị về Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; kết quả rà soát các nghị quyết, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các ngành, lĩnh vực để đánh giá việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và các vấn đề phát sinh từ thực tiễn cần nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và đề xuất Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XVI.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2025.
b) Tổng hợp, xây dựng Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ Chính trị về Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Nội dung thực hiện: Trên cơ sở báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ Chính trị về Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan tổ chức các hội thảo, tọa đàm, khảo sát thực tế, lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện Báo cáo.
- Kết quả thực hiện: Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ Chính trị về Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm 2025.
c) Nghiên cứu định hướng xây dựng, hoàn thiện pháp luật thuộc phạm vi trách nhiệm của Chính phủ.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Nội dung thực hiện: Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan tổ chức các hội thảo, tọa đàm, khảo sát thực tế, học tập kinh nghiệm nước ngoài, lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học phục vụ việc nghiên cứu, tham mưu giúp Chính phủ xác định định hướng hoàn thiện pháp luật và các nhiệm vụ lập pháp cụ thể sẽ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành theo thẩm quyền trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.
- Kết quả thực hiện: Các báo cáo kết quả của từng hoạt động.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2025.
d) Tổng hợp, xây dựng Báo cáo của Chính phủ về đề xuất Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XVI.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Nội dung thực hiện: Trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ và các kết quả nghiên cứu, Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Báo cáo của Chính phủ về đề xuất Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI của Chính phủ.
- Kết quả thực hiện: Báo cáo của Chính phủ về đề xuất Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XVI.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2025.
đ) Nghiên cứu, tham gia xây dựng Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Nội dung thực hiện: Trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghiên cứu, tham mưu giúp Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ được phân công; phối hợp nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo Đề án của Quốc hội.
- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
2. Xây dựng kế hoạch thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XVI
a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
b) Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ.
c) Nội dung thực hiện: Căn cứ Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XVI được Bộ Chính trị thông qua và Kế hoạch triển khai Đề án của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng, trình Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XVI.
d) Kết quả thực hiện: Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XVI.
đ) Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch triển khai Đề án.
3. Nghiên cứu, rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được xác định trong Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XVI
a) Nghiên cứu, rà soát theo ngành, lĩnh vực
- Cơ quan chủ trì: Các bộ, cơ quan ngang bộ được giao chủ trì soạn thảo.
- Nội dung thực hiện: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan tổ chức các hội thảo, tọa đàm, khảo sát thực tế, học tập kinh nghiệm nước ngoài, lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học phục vụ việc nghiên cứu, rà soát để tham mưu giúp Chính phủ xác định việc sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất xây dựng mới các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được xác định trong định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XVI, bảo đảm chất lượng, tiến độ; báo cáo Chính phủ kết quả nghiên cứu, rà soát và đề xuất, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp.
- Kết quả thực hiện: Báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ về kết quả nghiên cứu, rà soát các nhiệm vụ lập pháp và đề xuất.
- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ được xác định trong Đề án và Kế hoạch triển khai Đề án của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
b) Xây dựng Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XVI.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ.
- Nội dung thực hiện: Trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ và các kết quả nghiên cứu, Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Báo cáo của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả thực hiện các nhiệm vụ lập pháp được phân công theo đúng tiến độ được xác định trong Đề án và Kế hoạch triển khai Đề án của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Kết quả thực hiện: Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc của hội Khóa XVI.
- Thời gian thực hiện: Tiến độ báo cáo kết quả được xác định trong Đề án và Kế hoạch triển khai Đề án của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công trách nhiệm
a) Các bộ, cơ quan ngang bộ: Thực hiện nghiêm và có hiệu quả những nhiệm vụ được giao tại Đề án này.
b) Bộ Tư pháp:
- Chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Đề án; nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; hàng năm tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Đề án (nội dung báo cáo lồng ghép tại Tờ trình báo cáo hằng năm của Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).
- Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án này; chủ động tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện các nhiệm vụ lập pháp phát sinh liên quan đến Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XVI theo chỉ đạo, đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền.
c) Bộ Tài chính: Tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan Trung ương để thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Kinh phí thực hiện
a) Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách của Luật Ngân sách nhà nước; các nguồn đóng góp, tài trợ và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).
b) Bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tại Quyết định này và quy định của pháp luật về giao nhiệm vụ bố trí kinh phí hằng năm, xây dựng dự toán và tổ chức thực hiện.
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3.  Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg và các PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, PL (2)
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thành Long
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